
 

MẪU NHÃN ĐĂNG KÝ
(Bồ sung lần: 1)

Tên thuốc : ATICEF 250

Dang thuốc : THUOC BOT PHA HON DICH UONG

Hàm lượng :

Cefadroxil monohydrat tương đương 250 mg cefadroxil  
Tên và địa chỉ co sé dang ky : CONG TY CO PHAN DƯỢC HẬU GIANG
288 Bis Nguyễn Văn Cừ - P. An Hòa - Q. Ninh Kiều - Tp. Cần Thơ.
Tên và địa chỉ cơ sở đăng ký : CÔNG TY CÔ PHÀN DƯỢC HẬU GIANG
288 Bis Nguyễn Văn Cừ — P. An Hòa - Q. Ninh Kiều - Tp. Cần Thơ.   
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CÔNG TY Cp DƯỢC HẬU GIANG_ CỘNG HÒA XÃ HỌI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

MẪU NHÃN ĐĂNG KÝ
 

 

BỘ Y TẾ
Tên thuốc : ATICEE 250 CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

TT———_S
: ; DA PHE DUYET

Dạng thuộc : THUOC BOT PHA HON DICH UONG 4

Lan dau: BQ.eed Ode2.
Ham luong :   

Cefadroxil monohydrat tuong duwong 250 mg cefadroxil

Tên và địa chỉ cơ sở đăng ký: CÔNG TY CỎ PHÀN DƯỢC HẬU GIANG W
288 Bis Nguyễn Văn Cừ - P. An Hòa - Q. Ninh Kiều - Tp. Cần Thơ.

Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất: CÔNG TY CÔ PHÀN DƯỢC HẬU GIANG
288 Bis Nguyễn Văn Cừ - P. An Hòa - Q. Ninh Kiều - Tp. Cần Thơ.

* Nhãn trên gói 1,5 g thuốc bột pha hỗn dịch uống:
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* Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc:

“Aticef
CONG THUC:

Cefadroxil

Tá được vừa đủ 1gói
(Manitol, aspartam, aerosil, natri citrat, acid citric khan, natri benzpat, bột hương cam, PVP K30).

DẠNG BÀO CHẾ: Thuốc bột pha hỗn dịch uống.
QUY CÁCH ĐÓNG GỐI: Hộp 24 góix 1,5 g.
DƯỢC LỰC HỌC: Aticef với hoạt chất chính Cefadroxil, là kháng sinh bán tổng hợp thuộc nhóm Cephalosporin thế hệ 1. Cefadroxil ngăn cản

sự phát triển và phần chia của vi khuẩn bằng cách ức chếtổng hợp vách tế bảo vi khuẩn.
Aticef có tác dụng diệt khuẩn trên nhiểu loại vi khuẩn Gram dương như: các Staphylococcus (sinh va kh6ng sinh penicilinase), cdc

Streptococcus huy€t gidi, Streptococcus (Diplococcus) pneumoniae, Streptococcus pyogenes và Gram 4m như: Kiebsiella pneumoniae,

Escherichia coli, Haemophylus influenzae, Proteus mirabilis, Salmonellavà một số Shigella.

DƯỢC ĐỘNG HỌC: Gefadroxil bền vững trong môi trường acid dạ dày và được hấp thu tốtở đường tiêu hoá không bị ảnh hưởng bởi thức ăn.

Khoảng 20% Cefadroxil gắn kết với protein huyết tương. Thời gian bán thải trong huyết tương khoảng 1,5 giờ ở người chức năng thận bình

thường; thời gian này kéo dài trong khoảng từ 14 đến 20 giờở ngườisuy thận. Cefadroxil ngay sau khi hấp thu, phầnbốrộng khắp các mô và

dịch cơ thể. Cefadroxil đi quanhauthai và bàitiết trong sữa mẹ.

Cefadroxil không bị chuyển hóa. Hơn 90% liều sử dụng thải trừ trong nước tiểuởdạng không đổi trong vòng 24 giờ qua lọc cầu thận và bải
tiết ở ống thận. Cefadroxil được đào thải nhiều qua thẩm tách thận nhần tạo.
CHỈ ĐỊNH: Điều trị các trường hợp:
Nhiễm khuẩn đường hô hấp: viêm amidan, viêm họng, viêm tai giữa, viêm mũi -xoang, viêm thanh quản, viêm phếquản- phổi.

Nhiễm khuẩn da và mô mềm: nhọt, viềm quầng, viêm hạch bạch huyết, áp xe, viêm mô tế bào.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Mẫn cảm với các kháng sinh nhóm Betalactam.

THẬN TRỤNG: Bệnh nhân có tiển sử nhạy cảm với Penicilin, người bị suy thận (hệ số thanh thải creatinine nhỏ hơn 50 ml/phút), người có

bệnh đường tiêu hóa, đặc biệt là bệnh viêm đại tràng. Dùng Cefadroxil đài ngàycó thể làm phát triển quá mức các chủng không nhạycảm.
Thận trọng khi phối hợp với kháng sinh nhóm Aminoglycosid.

Phụ nữ có thai: Chỉ dùng thuốc này trong thời kỳ mang thai khi thật cần thiết.
Thời kỳ cho con bú: Cefadroxil bài tiết trong sữa mẹ với nồng độ thấp, không có tác động trên trẻ đang bú sữa mẹ, nhưng nên quan tâm khi

thấy trẻ bị tiêu chảy, tưa và nổi ban.

LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÚC: Không có tác động ảnh hưởng tới khả năng lái xe và vận hành máy móc.
TƯƠNG TÁC THUỐC: Cholestyramin làm chậm sự hấp thu của Cefadroxil. Probenecid làm giảm bài tiết của Cefadroxil. Dùng đồng thời

Cefadroxil vai Furosemid, Aminoglycosid làm tăng độc tính trên thận.

TAC DỤNG KHONG MONG MUON:
Thường gặp: buồn nôn, nôn, tiêu chảy.
Ít gặp: Tăng bạch cầu ưa eosin, nổi mề đay, phát ban, ngứa ở da, tăng transarminase có hồi phục, đau tinh hoàn, viêm ầm đạo.

Hiếm gặp: phản ứng phản vệ, bệnh huyết thanh, sốt, giảm bạch cầu trung tính, giảm tiểu cẩu, thiếu máu tan máu, viềm két trang gid mac,

rối loạn tiêu hóa, ban đỏ đa hình, viêm gan, vàng da ứ mật, viêm thận kẽ có hồi phục, đau đầu, tình trạng kích động, đau khớp.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khisử dụng thuốc.

QUA LIEU VA CÁCH XỬ TRÍ: Các triệu chứng quá liều cấp tính: Phẩn lớn chỉ gây buồn nôn, nôn và tiêu chảy. Có thể xảy ra quá mẫn thần
kinhcơvà co giật, đặc biệt ở người bệnh suy thận.Xửtrí quá liểu cần cần nhắc đến khả năng dùng quá liều cửa nhiều loại thuốc, sự tương tác

thuốc và dược động học bất thưởng ở người bệnh. Thẩm tách thận nhân tạo có thể có tác dụng giúp loại bỏ thuốc khỏi máu nhưng thưởng
không được chỉ định. Bảo vệ đường hô hấp của người bệnh, truyền dịch. Chủ yếu là điểu trị hỗ trợ hoặc giải quyết triệu

chứng sau khi rửa, tẩy dạ dày ruột.
LIEU DUNG VA CACH DÙNG: Uống thuốc trước hoặct
Trẻ em dưới 1 tuổi: 25 - 50 mg/kg thểtrọng/ ngày,
Trẻ em từ 1 - 6 tuổi: 1 gói x 2 lr/ ngày.

Trẻ emmirén 6tuổi; 2 gồi x2lần/ngày.

    

 

   

   

Hoặc theo chỉ dẫn của Thầy thuốc.

Đọc kỹ hướng dẫn sửdụng trước khi dùng.

Nếu cần thâm thông tin, xin hỏiý kiến bác sĩ.

Thuốc này chỉdùng theo đơn của bác sĩ.
Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất

Điểu kiện bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°0.
Tiêu chuẩn: TCOS.
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